
MÔN HỌC HỌ TÊN LỚP
NGÀY THI, 

PHÒNG THI

GHI

 CHÚ

1 1 Phạm Gia Bảo

2 2 Phan Bảo Phi Hùng

3 3 Đoàn Minh Hữu

4 4 Đặng Thị Liên

5 5 Phạm Cao Lộc

6 6 Nguyễn Văn Tâm

7 7 Jon Ha Ra Wol

8 1 Trầm Lợi An

9 2 Phùng Thị Thu An

10 3 Hoàng Trọng Bách

11 4 Trần Thị Cẩm Bình

12 5 Tài Đại Chí Cường

13 6 Phan Danh Đại

14 7 Bùi Thị Hạnh Duyên

15 8 Trần Ngọc Hiển

16 9 Đỗ Thị Hồng Hiếu

17 10 Phạm Hồng Lĩnh

18 11 Nguyễn Thị Thanh Loan

19 12 Nguyễn Thị Kim Ngân

20 13 Võ Hòa Khánh Nhã

21 14 Phạm Minh Tâm

22 15 Lê Nguyên Thiện

23 16 Cao Thị Kim Tú

24 17 Nguyễn Thị Ngọc Vinh

Dược lý

Châm cứu

Y SỸ 26

Chiều 15h00

Thứ 4

Ngày

(17/7/2019) Tại 

Phòng

13

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÕNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 DANH SÁCH HỌC SINH VÀ LỊCH THI SAU HỌC LẠI 

 CÁC LỚP TRUNG CẤP CHÍNH QUY KHÓA HỌC 2017 -2019

Y SỸ YHCT 6

(Đợt 2 từ ngày 17/7/2019 đến 18/7/2019)

STT



25 1 Bệnh nội khoa Phạm Cao Lộc

Sáng 07h00 

Thứ 5         

Ngày 

(18/7/2019) Tại 

Phòng     11

Ghép phòng

26 1 Nguyễn Văn Tâm

27 2 Lương Hiền Trang

28 3 Phạm Cao Lộc

29 4 Jon Ha Ra Wol

30 1 Phạm Hồng Lĩnh

31 2 Đặng Song Sơn

32 1 Phùng Thị Thu An

33 2 Phạm Hồng Lĩnh

34 3 Nguyễn Thị Ngọc Vinh

Y SỸ YHCT6

Ngoại ngữ Ghép phòng

Sáng 07h00 

Thứ 5         

Ngày 

(18/7/2019) Tại 

Phòng     13

Sáng 07h00 

Thứ 5         

Ngày 

(18/7/2019) Tại 

Phòng     12

Y SỸ 26

Bài thuốc cổ phương Ghép phòng

Sáng 07h00 

Thứ 5         

Ngày 

(18/7/2019) Tại 

Phòng     14

Ghép phòngBệnh học Y học cổ truyền 2 



35 1 Bệnh chuyên khoa Jon Ha Ra Wol Y SỸ 26

Sáng 09h00 

Thứ 5         

Ngày 

(18/7/2019) Tại 

Phòng     11

Ghép phòng

Nguyễn Văn Đàm Lê Thị Minh Thư

KT. HIỆU TRƯỞNG KT. TRƯỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHÓ TRƯỞNG PHÕNG

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 7 năm 2019








